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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 
 

Bản án số: 54/2019/HS-ST  

Ngày 27-5-2019 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN DƯƠNG  TUYÊN QUANG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Long Thị Tuyết Mai.  

Các hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Thanh Hà. 

2. Ông Hoàng Minh Cảnh. 

- Thư ký phiên toà: Bà Ma Thị Vân Kiều - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Sơn Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Dương tham gia phiên 

toà: Ông Phạm Tất Lợi - Kiểm sát viên. 

 Ngày 27 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

55/2019/TLST-HS, ngày 26/4/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

42/2019/QĐXXST-HS, ngày 14/5/2019 đối với bị cáo:  

Vũ Quang T, sinh ngày 14/4/1982 tại huyện S  tỉnh Tuyên Quang; nơi  ư 

tr : Thôn N, xã H  huyện S, tỉnh Tuyên Quang; dân tộ : Kinh; quố  tị h: Việt 

Nam; tôn giáo: Không; trình độ họ  vấn: 7/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con 

ông: Vũ Bá T1, sinh năm 1963 và  à Đinh Thị S, sinh năm 1965; c  vợ Trần Thị 

M, sinh năm 1987 (đã ly hôn) và  ó 01 con  sinh năm 2011; tiền án: Không; tiền 

sự: Không. 

Bị  áo  ị  ắt tạm giữ  tạm giam từ ngày 16/3/2019 đến nay  hiện đang  ị tạm 

giam tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Tuyên Quang (   mặt). 

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Trợ giúp viên pháp 

lý  ủa Trung tâm trợ gi p pháp lý Nhà nướ  tỉnh Tuyên Quang (   mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN:   

Theo  á  tài liệu    trong hồ sơ vụ án và diễn  iến tại phiên tòa  nội dung vụ 

án đượ  t m tắt như sau: 
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Hồi 17 giờ 30 phút, ngày 16/3/2019  tại Uỷ  an nhân dân thị trấn Sơn 

Dương  huyện Sơn Dương  tỉnh Tuyên Quang, Tổ  ông tá   ủa Đội Cảnh sát điều 

tra về tội phạm ma t y Công an huyện Sơn Dương phát hiện và lập  iên  ản  ắt 

người phạm tội quả tang đối với Vũ Quang T, sinh ngày 14/4/1982  tr  tại thôn N, 

xã H  huyện S  tỉnh Tuyên Quang về hành vi tàng trữ trái phép  hất ma t y. Vũ 

Quang T tự giá  giao nộp 04 g i nhỏ đượ  g i  ằng giấy  ạ  màu vàng, bên trong 

đều  hứa  hất  ột v n  ụ  màu trắng ngà nghi là Hêrôin, để ở trong t i quần phía 

trướ  đang mặ   ho tổ  ông tá  đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma t y  ông an 

huyện Sơn Dương. 

Tại Kết luận giám định số 249/GĐKTHS ngày 19/3/2019  ủa Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang kết luận: Số  hất  ột v n  ụ  màu trắng 

ngà trong 04 g i nhỏ thu giữ  ủa Vũ Quang T ngày 16/3/2019 gửi giám định là 

 hất ma t y  loại Heroin (Hêrôin)  số thứ tự 09 thuộ  danh mụ  IA  Nghị định 

73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018; khối lượng 0 627g (Không phẩy sáu hai  ảy 

gam).  

Tại  ơ quan điều tra Vũ Quang T khai nhận: Tùng là người nghiện ma t y từ 

năm 2013 đến nay  T thường sử dụng Hêrôin  ằng hình thứ  tiêm  hí h vào  ơ thể. 

Xét nghiệm tìm  hất ma t y trong  ơ thể T ngày 16/3/2019  kết quả (+) dương tính 

là do ngày 15/3/2019 T sử dụng Hêrôin tại nhà mình ở thôn N, xã H  huyện S  tỉnh 

Tuyên Quang. 

Quá trình điều tra xá  định: Khoảng 11 giờ ngày 16/3/2019, Vũ Quang T 

một mình đi xe khách từ nhà đến khu vự   ến xe khá h thành phố Thái Nguyên 

mụ  đí h để mua Hêrôin để sử dụng  ho  ản thân. Khi đến nơi  T gặp và mua  ủa 

một người phụ nữ khoảng 40 tuổi (không rõ tên  địa  hỉ) với số tiền 400.000đồng 

đượ  04 g i nhỏ g i  ằng giấy  ạ  màu vàng  ên trong đều  hứa Hêrôin. Sau đ  T 

 ất 04 g i trên vào t i quần phía trướ  đang mặ  và đi xe khá h về. Khoảng 17 giờ 

30 ph t  ùng ngày  khi đi đến khu vự  tổ dân phố Tân Bắ   thị trấn Sơn Dương  

huyện Sơn Dương  T xuống xe và đi  ộ ở ven đường thì  ị Tổ  ông tá  đội Cảnh 

sát điều tra tội phạm về ma t y  ông an huyện Sơn Dương phát hiện yêu  ầu về trụ 

sở Ủy  an nhân dân thị trấn Sơn Dương làm việ  và lập  iên  ản  ắt người phạm 

tội quả tang. Tại đây, T đã tự giá  giao nộp số Hêrôin  ất giấu trên người. 

Tại  ản  áo trạng số 58/CT-VKSSD, ngày 26/4/2019  ủa Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Sơn Dương đã truy tố  ị  áo Vũ Quang T về tội “Tàng trữ trái 

phép chất ma túy” theo quy định tại điểm   khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa  ị  áo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội  ủa mình như 

nội dung  áo trạng đã nêu và phù hợp với  á   hứng  ứ    trong hồ sơ vụ án. Bị 

 áo nhận thứ  đượ  hành vi  ủa mình là vi phạm pháp luật đề nghị HĐXX xem xét 

giảm nhẹ mứ  án  ho  ị  áo. 

Kết th   phần xét hỏi  đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Dương 

luận tội và tranh luận, quá trình điều tra và tại phiên tòa  ị  áo đã thành khẩn khai 

nhận hành vi phạm tội  ủa mình như nội dung  áo trạng đã truy tố nên giữ nguyên 

quyết định truy tố về tội danh  điều luật đã nêu trong  ản  áo trạng và đề nghị Hội 

đồng xét xử: 
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- Tuyên  ố  ị  áo Vũ Quang T phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

- Áp dụng: điểm   khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ 

luật hình sự: Xử phạt  ị  áo Vũ Quang T từ 15 đến 18 tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày  ị  ắt tạm giữ  tạm giam (16/3/2019). 

Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử lý vật  hứng,  uộ   ị  áo phải  hịu án 

phí hình sự và tuyên quyền kháng  áo  ản án theo quy định  ủa pháp luật. 

Bị  áo không    ý kiến tranh luận với luận tội  ủa Viện kiểm sát  đề nghị 

HĐXX xử  ị  áo mứ  án nhẹ nhất. 

Người  ào  hữa  ho  ị  áo    quan điểm: Nhất trí với tội danh  điều luật mà 

Viện kiểm sát đã truy tố đối với  ị  áo và đề nghị HĐXX xem xét  ho  ị  áo đượ  

hưởng mứ  án khởi điểm  ủa khung hình phạt. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên  ơ sở nội dung  ủa vụ án   ăn  ứ vào  á  tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

đượ  tranh tụng tại phiên tòa  Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về việ  xem xét hành vi  ủa  ị  áo: 

Tại phiên tòa   ị  áo Vũ Quang T thừa nhận  ị  áo    hành vi tàng trữ 

0,627gam Hêrôin mụ  đí h để sử dụng  ho  ản thân. Bị  áo nhận thứ  đượ  hành 

vi  ủa mình là vi phạm pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho 

 ị  áo.  

Lời khai  ủa  ị  áo tại phiên tòa phù hợp với lời khai  ủa  ị  áo tại  ơ quan 

điều tra  phù hợp với kết luận giám định và toàn  ộ  á  tài liệu  hứng  ứ khá  

trong hồ sơ, do đ  có đủ  ơ sở xá  định: Vào hồi 17 giờ 30 phút, ngày 16/3/2019 

tại khu vự  Tổ dân phố Tân Bắ   thị trấn Sơn Dương  huyện Sơn Dương  tỉnh 

Tuyên Quang, Vũ Quang T có hành vi tàng trữ trái phép 0,627g (Không phẩy sáu 

hai  ảy gam) Hêrôin mụ  đí h để sử dụng  ho  ản thân. 

Hành vi  ủa  ị  áo Vũ Quang T đã phạm vào tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy”  tội phạm và hình phạt đượ  quy định tại điểm   khoản 1 Điều 249 Bộ luật 

hình sự. 

Hành vi phạm tội  ủa  ị  áo là hành vi nguy hiểm  ho xã hội  xâm phạm 

 hính sá h độ  quyền quản lý  ủa Nhà nướ  về  hất ma tuý  gây mất trật tự trị an 

tại địa phương và gây  ất  ình trong quần  h ng nhân dân. Do vậy  ần phải    

mứ  án nghiêm khắ  tương xứng với hành vi phạm tội  ủa  ị  áo để răn đe  giáo 

dụ    ải tạo  ị  áo  đồng thời phòng ngừa tội phạm  hung.  

[2] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng  giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự: 

Bị  áo    nhân thân tốt  không    tiền án tiền sự  không    tình tiết tăng 

nặng trá h nhiệm hình sự. 

Tình tiết giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên 

tòa  ị  áo thành khẩn khai  áo  ăn năn hối  ải. Đây là tình tiết giảm nhẹ trá h 

nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự  ần áp dụng 

khi quyết định hình phạt  ho  ị  áo. 
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Căn  ứ vào tính  hất và mứ  độ nguy hiểm  ho xã hội  ủa hành vi phạm tội  

nhân thân và  á  tình tiết giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự  ủa  ị  áo đã đượ  phân 

tí h ở trên   ần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt  ho  ị  áo. 

[3] Về đề nghị  ủa Kiểm sát viên đối với việ  giải quyết vụ án: Tại phiên 

tòa  Kiểm sát viên đề nghị mứ  hình phạt đối với  ị  áo T từ 15 đến 18 tháng tù là 

phù hợp với tính  hất  mứ  độ  ủa hành vi phạm tội  ị  áo gây ra. 

[4] Về hình phạt  ổ sung:  

Quá trình điều tra xá  định  ị  áo không    nghề nghiệp ổn định  không có 

tài sản    giá trị, nên không áp dụng hình phạt  ổ sung (phạt tiền) đối với  ị cáo 

theo quy định tại khoản 5 Điều 249 Bộ luật hình sự.  

[5] Về tính hợp pháp  ủa  á  hành vi  quyết định tố tụng  ủa Điều tra viên  

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra  truy tố  xét xử: 

Qua xem xét  nghiên  ứu hồ sơ và diễn  iến tại phiên tòa  Hội đồng xét xử 

nhận định: Quá trình điều tra và truy tố  xét xử  Điều tra viên  Kiểm sát viên đã 

tuân thủ đ ng quy định  ủa Bộ luật tố tụng hình sự và  á  văn  ản pháp luật    liên 

quan. Khởi tố  điều tra  thu thập  hứng  ứ  truy tố đ ng người  đ ng tội  đ ng quy 

định  ủa pháp luật. Cá  hành vi  quyết định tố tụng  ủa Điều tra viên  Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra  truy tố  xét xử là hợp pháp.  

[6] Về vật  hứng: 

Quá trình điều tra  ơ quan điều tra thu giữ 01 phong  ì đã niêm phong    

 hữ ký  ủa Vũ Quang T  thành phần niêm phong và có hình dấu  ủa Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang ở  á  mép dán   ên trong     hứa ma túy 

(Hêrôin). Xét thấy đây là vật  hứng  ủa vụ án thuộ  danh mụ  Nhà nướ   ấm lưu 

hành nên  ần tị h thu tiêu hủy. 

[7] Về án phí và quyền kháng  áo  ản án: Bị  áo phải  hịu án phí hình sự sơ 

thẩm và đượ  quyền kháng  áo  ản án theo quy định  ủa pháp luật. 

[8] Các vấn đề khá :  

Đối với hành vi sử dụng trái phép  hất ma t y  ủa Vũ Quang T, Trưởng 

Công an huyện Sơn Dương đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành  hính số 

12/QĐ-XPVPHC ngày 11/4/2019  ằng hình thứ  phạt tiền; đối với người phụ nữ 

đã bán Hêrôin cho Vũ Quang T do không xá  định đượ  họ tên  địa  hỉ  ụ thể, Cơ 

quan điều tra không     ăn  ứ điều tra  xử lý. Do vậy  Hội đồng xét xử không xem 

xét. 

Vì  á  lẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH:  

1. Căn  ứ điểm   khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51  Điều 38 Bộ 

luật hình sự; 

Tuyên bố: Bị  áo Vũ Quang T phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Xử phạt  ị  áo Vũ Quang T 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày  ị  áo  ị tạm giữ  tạm giam (16/3/2019). 
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2. Căn  ứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Tị h tiêu hủy 01 phong  ì đã niêm phong     hữ ký  ủa Vũ Quang T, thành 

phần niêm phong và    hình dấu  ủa Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tuyên 

Quang ở  á  mép dán   ên trong     hứa ma t y (Hêrôin). 

(Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng ngày 03/5/2019 

giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Dương và Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Sơn Dương). 

3. Căn  ứ Điều 136  331  333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14  ủa Ủy  an Thường vụ Quố  hội quy định về mứ  thu  

miễn  giảm  thu  nộp  quản lý và sử dụng án phí  lệ phí Toà án; 

- Bị  áo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  

- Bị  áo đượ  quyền kháng  áo  ản án trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể 

từ ngày tuyên án.  

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Tuyên Quang; 

- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- Trại tạm giam  ông an tỉnh Tuyên quang; 

- VKSND huyện Sơn Dương; 

- Công an huyện Sơn Dương; 

- Chi  ụ  THADS huyện Sơn Dương; 

- UBND xã H; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu.   

 

 

T/M  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

 

Long Thị Tuyết Mai 
 

 

 


